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THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

 

ARED Adapted Random Early Detection Tìm kiếm sớm ngẫu nhiên thích 

ứng 

ARP Address Resolution Protocol Giao thức phân giai địa chỉ  

ARPA Advance Research Projects Agency  Trung tâm nghiên cứu cấp cao 

ATM Assyschronous Tranfer Mode Chế độ truyền bất đồng bộ 

AF Assured Forwarding Chuyển tiếp đảm bảo 

BB Bandwidth Brokering Thu hồi băng thông  

BGP Border Gateway Protocol Giao thức định tuyến ngòai 

CBQ Class Base Queuing Hàng đợi cơ sở lớp 

CBR Contant Bitrate Rate tốc độ bit cố định  

CL Controlled Load  Tải điều khiển 

CPU  Center Processor Unit Khối xử lí trung tâm 

CQS Classify Queue Shedule Lập lịch hàng đợi phân loại 

CAC Call Adminission Contron Điều khiến xác nhận cuộc gọi 

CE Congestion Experience Nghẽn trải qua 

DFF Drop from Front Loại bỏ phía trƣớc 

DiffServ Differentiated Service Dịch vụ khác biệt 

DNS Domain Name System Hệ thống tên miền 

DOD Deparment of Defense  thuộc bộ quốc phòng Mĩ 

DRR Deficit Round Robin  

DSCP Difserv Code-Point   Điểm mã dịch vụ khác biệt 

ECN  Explicit congestion notification Thông báo nghẽn cụ thể 

EF Expedited Forwarding Chuyển tiếp ngay 

FBI Forwarding information base Khối chuyển tiếp  

FIFO First in first out Hàng đợi theo nguyên tắc vào 

trƣớc ra trƣớc 

FRED Flow  Random Early Detection Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm theo 

luồng 

FTP File Transfer Protocol Giao thức truyền file 
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GS Guaranteed Service    Dịch vụ đảm bảo vụ  

HL Header length Độ dài tiêu đề 

ICMP Internet Control Message Protocol Giao thức tín hiệu điều khiển 

Internet 

IHL Identifed Header Length Trƣờng xác nhận độ dài tiêu đề  

Intserv Intergrated Service Dịch vụ tích hợp 

IP Internet Protocol Giao thức Internet 

LSP Label-switching Paths Đƣờng dẫn chuyển mạch nhãn 

MF Multi field Đa trƣờng 

MPLS Multi protocol lable Switching Chuyển mạch nhãn đa giao thức 

MTU Maximum Transfer Unit Đơn vị truyền tối đa  

NGN Next Generation Network Mạng thế hệ kế tiếp 

OSI Open Systems Interconection Mô hình tham chiếu “liên kết hệ 

thống mở” 

OSPF Open Sortest Path First  Đƣờng dẫn đầu tiên ngắn nhất mở 

PHB Per-Hop Behavior Cƣ sử từng chặng 

PNNI Private network Node Interface  Giao diện node mạng riêng 

PQ Priority Queue Hàng đợi ƣu tiên  

QoS Quality of service Chất lƣợng dịch vụ 

RAP Resource Allocation Protocol Giao thức phân phát tài nguyên 

RARP Reverse Address Resolution Protocol Giao thức phân giải địa chỉ ngƣợc  

RED Random Early Detection Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm 

RIO RED With IN/ OUT Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm theo vào 

ra 

RSVP Resource Reservation Protocol Giao thức dành trƣớc tài nguyên 

SDH  Synchronous Digital Hiearachy Phân cấp số đồng bộ 

SLA   Service level agreement Thỏa thuận mức dịch vụ 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol Giao thức truyền thƣ điện tử đơn 

giản 

TCP Tranmission Control Protocol Gíao thức điều khiển truyền dẫn 

Telnet  Terminal NETwork Mạng đầu cuối 
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TL Total length Độ dài tổng 

TOS Type Of Service Loại dịch vụ 

TTL Time-to-live Thời gian sống 

UDP User Datagram protocol Giao thức ngƣời sử dụng  

VCI Virtual circuit Identify  Nhận biết kênh ảo 

VPI Virtual Path Identify  Nhận biết đƣờng ảo 

VPN IP virtual private Network  IP virtual private Network  

WRED Weight Random Early Detection Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm theo 

trọng số 

WRED Weighted Random Early Detection Tìm kiếm sớm ngẫu nhiên theo 

trọng số 
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